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ÁP DỤNG TÍNH MỨC BỒI THƯỜNG 
ĐỐI VỚI VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Bảng 1: Hiệu suất sử dụng chi phí
	STT
	Danh mục
	Hiệu suất sử dụng chi phí

	I
	Nuôi ao nước ngọt
	

	1
	Ương giống các loài cá
	1,3

	2
	Nuôi ao 
	

	2.1
	Nuôi cá tra
	1,2

	2.2
	Nuôi cá lóc, cá trê, rô phi, mè, chép, trắm, tai tượng.
	1,5

	2.3
	Nuôi thuỷ sản đặc sản (Ba ba, cá sấu, lươn,…) 
	1,7

	2.4
	Tôm càng xanh
	1,5

	2.5
	Các loài thuỷ sản nuôi ao nước ngọt khác…
	1,2

	II
	Nuôi ao nước lợ
	

	1
	Tôm thẻ 
	1,7

	2
	Tôm sú 
	1,8

	3
	Cá chẽm
	1,7

	4
	Các loài thuỷ sản nuôi ao nước lợ khác…
	1,2

	III
	Nuôi lồng bè
	1,5

	IV
	Nuôi nghêu, sò
	1,3






Bảng 2: Năng suất tôm sú nuôi theo quảng canh cải tiến, giá bình quân các loài thủy sản theo hình thức nuôi cá truyền thống
	STT
	Danh mục
	Năng suất

	1
	1.1 Năng suất tôm sú nuôi theo quảng canh cải tiến

1.2 Năng suất bình quân nuôi cá ao truyền thống
	500 kg/ha (cỡ tôm bình quân 30 con/kg)

10.000 kg/ha

	2
	2.1 Giá tôm cỡ 30 con/kg: 180.000 đồng/kg
2.2 Giá bình quân các loài thủy sản theo hình thức nuôi cá truyền thống: 30.000 đồng/kg
	





